
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỊNH AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /BC-UBND Tịnh An, ngày 28  tháng 10  năm 2024. 
 

BÁO CÁO 

Về số liệu dự án công trình xây dựng trên địa bàn xã để phục vụ  

công tác xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2025. 
 

Thực hiện Công văn số 683/ QLĐT ngày 22/10/2024 của Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Quảng Ngãi về việc báo cáo số liệu dự án, công trình xây dựng trên địa bàn 

để phục vụ công tác xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2025. 

UBND xã Tịnh An báo cáo như sau: 

1. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn xã từ năm 2018 đến nay: 

Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn xã thực hiện theo đúng quy định về quy 

trình đầu tư xây dựng và tuân theo sự chỉ đạo của UBND thành phố và Phòng Quản lý 

đô thị thành phố Quảng Ngãi. 

2. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn qua từng năm: 

Công tác chuẩn bị đầu tư theo trình tự, UBND xã có Tờ trình, danh mục công 

trình, trình UBND thành phố ghi kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng dự án công trình cho 

từng năm. 

- Tổng số dự án/ công trình đã được đầu tư: 23/23 công trình. 

- Tổng mức đầu tư của các công trình dự án/ công trình đã được đầu tư: 

22.032 triệu đồng/ 23 dự án công trình. 

 - Công tác thanh toán, quyết toán: 20 dự án, công trình được thanh quyết toán theo 

đúng quy trình, quy định về đầu tư xây dựng. 

 Trong năm 2022 Thanh tra Sở kế hoạch đầu tư thanh tra công trình 01 phòng, 

tường rào cổng ngõ Trường Mầm non Ân Phú tại Thông báo kết luận số 194/KLTT – 

SKHĐT ngày 11/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 

- Công tác quản lý, sử dụng các công trình đã xây dựng hoàn thành: 

Các công trình đã xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, đáp 

ứng được nhu cầu sinh hoạt, lưu thông qua lại được thuận lợi, tạo vẽ mỹ quan cho xã và 

phát triển nền kinh tế của địa phương. 

3. Danh mục công trình dự án/ công trình ( vốn NSNN) đã đầu tư theo từng 

năm: 

  Trong năm 2022 Thanh tra Sở kế hoạch - Đầu tư thanh tra công trình 01 phòng, tường 

rào cổng ngõ Trường Mầm non Ân Phú tại Thông báo kết luận số 194/KLTT – SKHĐT 

ngày 11/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 



Nay UBND xã có Báo cáo này kính trình Phòng  Quản lý đô thị thành phố Quảng 

Ngãi tổng hợp./. 
Nơi nhận: 

- Phòng Quản lý đô thị T.P Quảng Ngãi; 
- CT và PCT- UBND xã; 

- Lưu: VP. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                CHỦ TỊCH 

               

 

 

 

 

            Võ Văn Khương 

 



Khởi công Hoàn thành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Các đồ án Quy hoạch, khu dân cư, khu đô thị

1

II Các dự án đầu tư xây dựng

II Năm 2018 3,894

1
16 tuyến đường GTNT xã Tịnh An theo cơ chế hỗ trợ 

100% xi măng của UBND tỉnh Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 1,782 25/3/2018 24/6/2018 Đã quyết toán

2
16 tuyến đường GTNT xã Tịnh An theo cơ chế hỗ trợ 

100% xi măng của UBND tỉnh
Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 2,112 28/3/2018 27/6/2018 Đã quyết toán

III Năm 2019 6,303

3 BTXM Nguyễn Kỳ - Nguyễn Thanh Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 900 22/4/2019 10/9/2019 Đã quyết toán

4 BTXM tuyến Cầu Chìm - Thuận Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 870 22/4/2019 15/11/2019 Đã quyết toán

5 BTXM tuyến Nguyễn Qưới - DQSH Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 283 22/4/2019 15/11/2019 Đã quyết toán

6 BTXM tuyến Phạm On - Tịnh Long Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 351 22/4/2019 14/01/2020 Đã quyết toán

7 BTXM tuyến Nguyễn Hân - Phố Non Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 682 9/4/2019 14/01/2020 Đã quyết toán

8 BTXM tuyến Dương Lại - tiếp giáp đường BT Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 381 24/4/2019 14/01/2020 Đã quyết toán

9 BTXM tuyến Nguyễn Thanh Tường - Võ Hộ Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 299 26/4/2019 14/01/2020 Đã quyết toán

10 Kiên cố hóa tuyến kênh B8-8 Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 333 22/4/2019 10/9/2019 Đã quyết toán

11 Sân nền Trường tiểu học Tịnh An Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 500 23/5/2019 10/9/2019 Đã quyết toán

12 16 tuyến đưỡng hỗ trợ xi măng Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 1705 22/7/2019 4/9/2019 Đã quyết toán

Năm 2020 3,283

13

Trường Mầm non Ân Phú: Xây dựng 01 phòng, tường 

rào, cổng ngõ. Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 1000 16/4/2020 14/10/2020 Đã quyết toán

Thanh tra Sở kế hoạch năm 

2022

14 BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã (ngõ xóm) Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 2,283 Đã quyết toán

V Năm 2022 4,544

15 BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 2,859 9/9/2022 10/3/2023 Đã quyết toán

16

BTXM tuyến đường Trần Văn Trà - ngõ Phạm Hải 

(Vườn hoang - ngõ bà Thành) Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 857 12/6/2022 12/30/2022

17

06 tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng của 

tỉnh năm Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 828 20/12/2022 15/01/2023 Đã quyết toán

VI Năm 2023 1,942

18

BTXM tuyến đường Trần Văn Trà - ngõ Phạm Hải 

(Ngõ bà Thành- ngõ Phạm Hải) Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 857 10/7/2023 21/11/2023 Đã quyết toán

19

BTXM tuyến Lý Đà - đến Sa kiều, Phạm Cựu đến Tịnh 

Long Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 350 19/7/2023 21/11/2023 Đã quyết toán

20

07 tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng của 

tỉnh năm BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 734 21/9/2023 21/11/2023 Đã quyết toán

VII Năm 2023 2,065

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NĂM 2018 ĐẾN NAY

(Kèm theo Báo cáo số 296 /BC-... ngày 28/ 10/2024 của UBND xã Tịnh An)

                 ỦY BAN NHÂN DÂN 

                      XÃ TỊNH AN

Tổng mức

 đầu tư

Thanh, 

Quyết toán

Thanh tra/kiểm toán (nếu 

có ghi rõ số văn bản kết 

luận)

Thời gian 

STT Tên dự án/công trình Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư Nguồn vốn



21

Sửa chữa nâng cấp các nhà sinh hoạt văn hóa thôn trên 

địa bàn xã Tịnh An Xã Tịnh An UBND xã Tịnh An Ngân sách thành phố 800 4/25/2024 7/24/2024 Chưa quyết toán

22

Nâng cấp sữa chữa tuyến đường ngõ Đinh Tấn Hùng - 

Trạm biến thế 1 xã Tịnh An Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 605 7/24/2024 8/14/2024 Chưa quyết toán

23 Nâng cấp sữa chữa các tuyến đường thôn Long Bàn Xã Tịnh An BQL CTMT QGXDNTM xã Tịnh An Ngân sách tỉnh, thành phố, xã 660 7/11/2024 9/3/2024 Chưa quyết toán

22,032Tổng cộng



TỔNG CỘNG 0 29,344

I Năm 2017 0 13,004

1

BTXM tuyến đường Quốc lộ 24 B

( cầu kênh) đến đường BTXM

Tịnh Châu, thôn Tân Mỹ, xã Tịnh

An.   Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 347.174

2

Bê tông xi măng tuyến đường ngõ

Huỳnh Văn Đi đến ngõ Nguyễn

Minh Tây, thôn Long Bàn, xã Tịnh

An. Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 524

3

BTXM tuyến ngõ Phan Thường -

ngõ Lê Đợi, thôn Long Bàn, xã

Tịnh An. Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 343.162

4

Bê tông xi măng tuyến đường từ

Trường Mẫu giáo Long Bàn 2 đến

ngõ bà Hồng, thôn Long Bàn, xã

Tịnh An. Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 572.735

5

BTXM tuyến đường từ nhà Trạm

hạ thế đến ngõ bà Lê Thị Quyên,

thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An. Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 612.437

6

BTXM tuyến đường từ ngõ Phan

Vân đi ngõ Lê Thị Xây, thôn Ngọc

Thạch, xã Tịnh An; Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 503.49

7

Bê tông xi măng tuyến ngõ nhà

ông Nguyễn Văn Thanh đến ngõ

ông Bùi Đôn đến ngõ ông Phạm

Phú, thôn Ân Phú, xã Tịnh An. Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 592.351

8

Bê tông xi măng tuyến ngõ ông

Phạm Ngân đến ngõ bà Hồ Thị

Nguyệt, thôn Ân Phú, xã Tịnh An. Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 503.555

9

Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Long

Bàn, xã Tịnh An Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An

10

Xây dựng 02 phòng học + nhà vệ

sinh trường TH Tịnh An - Phân

hiệu Ngọc Thạch Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 1005.084

STT Tên dự án/Công trình
Địa điểm xây 

dựng

Chủ đầu 

tư/Đơn vị 
Nguồn vốn

Tổng mức 

đầu tư

UBND XÃ TỊNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY



11

Nhà vệ sinh và phần tường rào 

phía sau Trường THCS Tịnh An; Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 319.321

12
Nhà văn hóa thôn Long Bàn

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 500

13

Tuyến kênh B8 đến giáp đường bê 

tông Tịnh Ấn Đông Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 330

14

Đường thôn, tuyến ngõ Phạm Hòa -

QL24B, thôn Tân Mỹ.   Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 70.067

15

Tuyến đường Nguyễn Thị Điệu -

Huỳnh Dự thôn Long Bàn Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 150

16

Tuyến đường công vụ mới thôn

Long Bàn Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 1200

17

Tuyến Bùi họp - ngõ Kiều Thị

Nga, thôn Ân Phú Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 297.407

18

Tuyến Nguyễn Thị Duyệt - giáp

đường công vụ Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 150

19

Tuyến QL24B (chợ Gò) đến Miếu

đội 7 Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 290.146

20 Tuyến Phạm tình - Đinh Thị Giỏi Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 393.324

21 Tuyến QL 24B-Mỹ Trà-Mỹ Khê Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 300

22 Nhà Văn Hoá xã Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 4000

II Năm 2018 0 3,894

23

16 tuyến đường GTNT xã Tịnh An theo 

cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND 

tỉnh Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 1,782

24

16 tuyến đường GTNT xã Tịnh An theo 

cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND 

tỉnh Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 2,112

III Năm 2019 0 6,303

25
BTXM Nguyễn Kỳ - Nguyễn Thanh

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 900

26
BTXM tuyến Cầu Chìm - Thuận

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 869.588

27
BTXM tuyến Nguyễn Qưới - DQSH

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 283.027

28
BTXM tuyến Phạm On - Tịnh Long

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 350.584

29
BTXM tuyến Nguyễn Hân - Phố Non

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 681.726

30

BTXM tuyến Dương Lại - tiếp giáp 

đường BT Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 380.971



31

BTXM tuyến Nguyễn Thanh Tường - Võ 

Hộ Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 298.738

32
Kiên cố hóa tuyến kênh B8-8

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 333.369

33
Sân nền Trường tiểu học Tịnh An

Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 500

34

16 tuyến đưỡng hỗ trợ xi măng

Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 1705.144

IV Năm 2020 0 3,283

35

Trường Mầm non Ân Phú: Xây dựng 01 

phòng, tường rào, cổng ngõ.
Xã Tịnh An

BQL CTMT 

QGXDNTM 

xã Tịnh An 1000

36

BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã 

(ngõ xóm) Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 2,283

V Năm 2022 0 2,859

37 BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Xã Tịnh An

UBND xã 

Tịnh An 2,859







Khởi công Hoàn thành

24,669

11,759

5/9/2017 21/3/2018 317.588

30/8/2017 03/01/2018 456.866 Đã thanh toán

12/9/2017 17/10/2018 295.953

16/8/2017 30/5/2018 497.562

1/10/2017 13/7/2018 535.887

1/10/2017 13/7/2018 435.172

13/10/2017 26/6/2018 517.895

31/8/2017 17/5/2018 437.952

12/5/2017 31/10/2017 966.926

Thời gian Thanh, Quyết 

toán

Thanh tra/Kiểm 

toán (nếu có)

ĐVT: triệu đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY



09/6/2017 05/4/2018 291.952

4/11/2017 30/5/2018 481.789

15/9/2017 3/1/2018 314.17

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

15/9/2017 21/3/2018 53.118

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

15/9/2017 25/1/2018 134.559

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

15/9/2017 14/1/2018 1082.699

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

16/9/2017 16/5/2018 251.732

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

15/9/2017 25/1/2018 129.655

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

1/10/2017 16/5/2018 245.24

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

1/10/2017 16/5/2018 335.912

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

21/9/2017 16/5/2018 255.633

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

5/10/2017 5/6/2018 3,720

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

3,894

25/3/2018 24/6/2018 1,782

28/3/2018 27/6/2018 2,112

5,814

22/4/2019 10/9/2019 809.075

22/4/2019 15/11/2019 778.957

22/4/2019 15/11/2019 246.722

22/4/2019 14/01/2020 307.182

9/4/2019 14/01/2020 605.714

24/4/2019 14/01/2020 334.062



26/4/2019 14/01/2020 252.98

22/4/2019 10/9/2019 292.403

23/5/2019 10/9/2019 481.728

22/7/2019 4/9/2019 1705.144

3,203

16/4/2020 14/10/2020 919.494

Thanh tra Sở kế 

hoạch năm 2022

2,283

Đang thi công
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